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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 232, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  VIẾT TIẾNG HÀN SƠ CẤP 2 

Mã học phần:  71KORS40212 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  232_71KORS40212 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 
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II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng quy tắc 

viết câu văn để viết 

thành câu văn, đoạn 

văn  bằng tiếng Hàn 

ở trình độ sơ cấp. 

Trắc 

nghiệm 
20% 1-10 2.0 I 

CLO2 

Vận dụng cấu trúc 

ngữ pháp và từ 

vựng tiếng Hàn đã 

được học để viết 

câu văn, đoạn văn 

đơn giản ở trình độ 

sơ cấp. 

Tự luận 30% 
Câu 

1,2,3 
3.0 I 

CLO3 

Vận dụng các kỹ 

năng viết tiếng Hàn 

để diễn đạt thông tin 

với các bên liên 

quan một cách hiệu 

quả ở trình độ sơ 

cấp 

Tự luận 30% 
Câu 

1,2,3 
3.0 I 

CLO4 

Vận dụng kỹ năng 

soạn thảo ở trình độ 

sơ cấp để soạn thảo 

các văn bản liên 

quan đến đời sống 

hàng ngày. 

Tự luận 20% Câu 4 2.0 I 

CLO5 

Thể hiện tinh thần 

học tập nghiêm túc, 

kỷ luật, trách nhiệm 

trong học tập và rèn 

luyện 

     

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM  ( 0,2 x 10 = 2.0 điểm) 

 

1. 맞은 것을 고르십시오.  

A. 옷이 작아서 불편해요. 

B. 시험이 있었서서 공부를 열심히 했어요. 

C. 친구하고 싸웠어서 기분이 안 좋아요. 

D. 휴대폰을 잃어버려서 다른 것을 사세요. 
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ANSWER: A 

 

2. 다음 빈 칸에 알맞은 것을 고르십시오.  

고향에서 친구가 와서 공항에 (          ) 

A. 갈 거예요 

B. 갈까요? 

C. 가세요 

D. 가지 마세요 

ANSWER: A 

 

3. 다음 빈 칸에 알맞은 것을 고르십시오.  

식당이 (         ) 자주 가요. 

A. 가까워서 

B. 가깝어서 

C. 가까웠서 

D. 가깝우서 

ANSWER: A 

 

4. 다음 빈 칸에 알맞은 것을 고르십시오.  

가: 주말에 (        ) 하세요? 

나: 남산으로 등산을 가요. 

A. 뭘 

B. 무엇 

C. 어느 

D. 누구 

ANSWER: A 

 

 

 5. 다음 빈 칸에 알맞은 것을 고르십시오.  

올가는 지난주 토요일에 고향 친구를 (       ). 

A. 만났어요 

B. 만날 거예요 

C. 만나겠어요 

D. 만나요 

ANSWER: A 

 

 

6. 다음 빈 칸에 알맞은 것을 고르십시오.  

가: 리사 씨, 어제 뭐 했어요? 

나: 친구를 만났어요. 영화를 (         ) 쇼핑을 했어요. 

A. 보고 

B. 봐서  

C. 보니까 

D. 보지만  
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ANSWER: A 

 

 

7. 맞은 것을 고르십시오  

A. 코트를 입고 나갔습니다. 

B. 매일 지하철을 타서 회사에 갑니다. 

C. 아침에 일어나고 운동을 했습니다. 

D. 언니 생일에 선물을 사고 보내고 싶어요. 

ANSWER: A 

 

 

8. 다음 빈 칸에 알맞은 것을 고르십시오.  

저는 어제 형(         ) 그 이야기를 들었어요. 

A. 한테서 

B. 에 

C. 을 

D. 함께 

ANSWER: A 

 

 

9. 맞은 것을 고르십시오.  

A. 매일 운동 안 해요. 

B. 주말에 안 청소해요. 

C. 한국어를 안 공부해요. 

D. 동생은 안 노래해요. 

ANSWER: A 

 

10. 맞은 것을 고르십시오.  

A. 기숙사에 갔지만 친구는 없었습니다. 

B. 어제는 추워서 오늘은 따뜻합니다. 

C. 한국의 여름은 더워서 겨울은 춥습니다. 

D. 비빔밥은 조금 맵고 맛있어요. 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN  

 

Câu 1 ( 2.0 điểm): 아래의 글에는 5 개의 실수가 있습니다. 틀린 것을 찾아서 고쳐 

쓰십시오. 

    저는 옷하고 액세서리를 사고 싶어 했습니다. 그래서 어제 동대문 

시장에 가겠습니다. 동대문 시장은 아주 컸습니다. 그리고 가게가 

많았습니다. 
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    저는 먼저 옷 가게에 갑니다. 바지가 예뻤지만 비쌌습니다. 그래서 저는 

바지를 사지 않았습니다. 그리고 액세서리 가게에서 갔습니다. 목걸이하고 

귀걸이를 예뻤습니다. 하지만 목걸이는 아주 비쌌습니다. 귀걸이가 싸고 

예뻤습니다. 그래서 귀걸이만 샀습니다. 

    어제는 피곤했지만 재미있었습니다. 

 

1.    …………………………………   → …………………………………. 

2. …………………………………  → …………………………………. 

3. …………………………………  → …………………………………. 

4.  …………………………………   → …………………………………. 

5.  …………………………………  → …………………………………. 

 

Câu 2. 문장을 완성하십시오.  ( 0,2 x10 = 2điểm) 

 

1.  어제 / 친구 / 만나다 / 같이 / 쇼핑했다   

-> ............................................................................................................................................ 

 

2. 학교  /  가다   /  한국어   / 배우다  

-> ........................................................................................................................ 

 

3. 아리랑   /   외국   / 사람들    / 많이  / 알다  / 한국 노래 

->............................................................................................................................................. 

 

4. 남대문  / 다양하다 / 물건  / 팔다  / 사징 

->............................................................................................................................................. 

 

5. 오래   / 걷다   / 다리   / 아프다 

-> ........................................................................................................................ 

 

6. 돈  / 모으다   /  좋다  /  컴퓨터  /  사다  

->............................................................................................................................................... 

 

7. 어제  / 시장 / 예쁘다  / 청바지  / 사다 
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-> ........................................................................................................................ 

 

8. 운동장  / 많다  / 사람들 / 모이다  

-> ........................................................................................................................ 

 

9. 바나나  / 건강  / 좋다  / 음식 

-> ........................................................................................................................ 

 

10. 지금  / 교실  / 음악 /  듣다  / 사람  / 민호 

-> ........................................................................................................................ 

 

Câu 3  문장을 완성하십시오.  ( 0,2 x10 = 2điểm) 

1.  ‘-(으)ㄹ 수 없다, 있다’를 사용하여 문장을 완성하십시오. 

다리가 많이 아파서 ................................................................................................................... 

 

2. ‘-(으)ㄹ 수 없다, 있다’를 사용하여 문장을 완성하십시오. 

한국 노래를 많이 들어서 ......................................................................................................... 

 

3. ‘-(으)러 가다/오다’를 사용하여 문장을 완성하십시오. 

은행에 ………………………………………………………………………………….. 

 

4. ‘-(으)러 가다/오다’ 를 사용하여 문장을 완성하십시오. 

미용실에 ……………………………………………………………………………… 

 

5. ‘-아/어/여 주다’를  사용하여 문장을 완성하십시오. 

교실 안이 더워요. ………………………………………………………………………… 

 

6. ‘-아/어/여 주다’를  사용하여 문장을 완성하십시오. 

직원이 곧 올 거예요. 잠깐만  …………………………………………………………… 

 

7. ‘-(으)ㄹ래요?’를 사용하여 문장을 완성하십시오 

가: 점심을 먹고 ………………………………………………………………………… ? 

나: 저는 커피를 안 좋아해요. 녹차를 마시고 싶어요 
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8. ‘-(으)ㄹ래요?’를 사용하여 문장을 완성하십시오 

가: 오후에 ………………………………………………… ?  

나: 좋아요. 저도 쇼핑하고 싶어요. 

 

9. 문장을 만드십시오. 

가: 어떤 식당을 좋아해요? 

나: ……………………………………………………………………… 

 

10. ‘-는 것’을  사용하여 문장을 완성하십시오. 

가: 한국어 말하기를 잘하고 싶어요. 어떻게 하는 것이 좋아요? 

나: ……………………………………………………………… 좋아요 

 

Câu 4  

집들이 초대장을 써 보십시오.  100-150 자로 쓰십시오  (2 điểm) 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang 

điểm 

Ghi 

chú 

I. Trắc nghiệm 2  

Câu 1 – 10  2 0.2 x10 

II. Tự luận 8  
Nội dung câu 1 1.    사고 싶어 했습니다→ 사고 싶었습니다 

2. 가겠습니다  → 갔습니다 

3. 갑니다       → 갔습니다 

4.  가게에서   → 가게에 

5.  귀걸이를    →  귀걸이가 

2 0.4 x 5 

Nội dung câu 2 1.어제 친구를 만나서 같이 쇼핑했어요 

2.학교에 가서 한국어럴 배워요 

3.아리랑은 외국 사람들이 많이 아는 한국 노래입니다 

4. 남대문은 다양한 물건을 파는 시장입니다 

5. 오래 걸어서 다리가 아파요 

6. 돈을 모아서 좋은 컴퓨터를 살 거예요 

7. 어제 시장에서 예쁜 청바지를 샀어요 

8. 운동장에 많은 사람들이 모였습니다. 

9.바나나는 건강에  좋은 과일입니다 

10. 지금 교실에서 음악을 듣는 사람이 민호예요 

2 0.2 x 10 

Nội dung câu 3 1. (주과) 다리가 많이 아파서 갈 수 없습니다/ 걸을 수 

없습니다 

2. (주과)한국 노래를 많이 들어서 한국어로 이야기 할 

수 있습니다. / 부를 수 있습니다 

3 (주과) .은행에 돈을 찾으러 갈 거예요 

4. (주관) 미용실에 머리를 자르러 가요 

5. (주관) 교실 안이 더워요. 에어컨 좀 켜 주세요 

6.(주관) 직원이 곧 올 거예요. 잠깐만  기다려 주세요 

7.(주관) 점심을 먹고 커피를 마실래요? 

8. (주관) 오후에 쇼핑할래요? 

9.(주관) 저는 음식이 맛있고 직원이 친절한 식당을 

좋아해요 

10 (주관) 한국 친구를 많이 사귀는 것이 좋아요 

2  

0.2 x 10 

Nội dung câu 4 (주관) 

내용, 어휘, 문법, 문장, 문맥, .. 

2  

 

Tổng điểm 10  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2024 

  Giảng viên ra đề 

 

   

  Nguyễn Thị Hương  


